PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA/DỊCH VỤ
Gói thầu Mua sắm một số vật tư dụng cụ cho chuyên khoa Răng hàm mặt  
(Đính kèm yêu cầu báo giá số:8085/YCBG-BVĐKBN2 ngày 15/10/2025 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật

(Cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ±10%)
	ĐVT
	Số 
lượng

	1
	Motor máy nha khoa Rotex 780 Plus
	- Điện áp ra tay khoan: 2 - 39V DC.

- Tốc độ vòng quay: 1.000 - 35.000 RPM.

- Tương thích với máy nha khoa Rotex 780 Plus.
	Cái
	02

	2
	Dầu bảo dưỡng tay khoan
	- Loại dầu tổng hợp, bôi trơn và bảo dưỡng tay khoan.

- Dung tích: ≥ 400 ml/chai.

-Tương thích với máy nha khoa Rotex 780 Plus.
	Chai
	01

	3
	Đầu thẳng tay khoan chậm 
	- Bộ phận kết nối với củ Motor trong hệ thống tay khoan chậm nha khoa.

- Phần thân được làm bằng thép không gỉ.

- Tốc độ tối đa 40.000 vòng/phút.

-Tương thích với máy nha khoa Rotex 780 Plus.
	Cái
	03

	4
	Dầu xịt tay khoan
	- Dung dịch bôi trơn và làm sạch chuyên dụng cho các loại tay khoan nha khoa.

- Dung tích: ≥ 500 ml/chai.

- Dùng để làm sạch nhanh và bôi trơn các loại tay khoan.
	Chai
	05

	5
	Mũi khoan cắt răng
	- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Dạng hình trụ tròn, không có rãnh. 

- Chiều dài: 15mm.

- Dùng trong khoan, cắt răng, làm các thủ thuật trong phẫu thuật răng.

- Tương thích với đầu tay khoan của ghế răng Selene, hãng: J.Morita. 
	Cái
	500

	6
	Mũi khoan cắt xương
	- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Dạng hình trụ tròn, có rãnh cắt.

- Chiều dài: 40mm - 50mm.

- Dùng trong khoan, cắt xương, làm các thủ thuật trong phẫu thuật răng.

- Tương thích với đầu tay khoan của ghế răng Selene, hãng: J.Morita.
	Cái
	220

	7
	Tay khoan nhanh nha khoa
	- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Hệ thông phun nước đơn, đầu tiêu chuẩn loại 4 chân cắm.

- Tôc độ quay phù hợp trong lấy răng ngầm và điều trị tủy răng, hàn răng (dùng trong trường hợp phẫu thuật hàm dưới).

- Tương thích với ghế răng Selene, hãng: J.Morita.
	Cái
	03

	8
	Đầu tay khoan thẳng nha khoa
	- Chất liệu: Thép không gỉ.

- Đầu tiêu chuẩn, loại 4 lỗ cắm.

- Tôc độ quay phù hợp dùng trong phẫu thuật kết hợp xương và phẫu thuật nhổ răng.

- Tương thích với ghế răng Selene, hãng: J.Morita.
	Cái
	18


Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các linh kiện, vật tư thay thế thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	Danh mục thiết bị y tế 
	Ký, mã, nhãn hiệu, model 
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS
	Xuất xứ
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền

(VND)

	1
	Thiết bị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết bị B
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         Hãng sản xuất, nhà cung cấp: Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hóa chất, vật tư ,thiết bị y tế (nếu có)

2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 16/10/2024.

4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

